Ngày soạn: 
Ngày giảng:                                                 Tiết 39                     
KIỂM TRA 45 PHÚT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
- Học sinh được kiểm tra các kiến thức cơ bản về tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9, số nguyên tố, hợp số, ƯCLN, BCNN. 
2. Kĩ năng: 
- Kiểm tra kĩ năng vận dụng kiến thức để làm bài tập. 
- Rèn cho HS tính tự giác, trình bày bài cẩn thận.
3. Tư duy:
- Rèn khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình và hiểu được ý tưởng của người khác.
- Rèn khả năng quan sát, dự đoán, suy luận logic và suy luận hợp lí.
- Các phẩm chất tư duy, đặc biệt là tư duy linh hoạt, độc lập, sáng tạo.
- Các thao tác tư duy: so sánh, tương tự, khái quát hóa, đặc biệt hóa.
4. Thái độ.
- Có ý thức tự học, ý thức và tự tin trong học tập.
- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo.
- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả của mình và người khác.
- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích toán học.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Đề bài ( phô tô ra giấy A4 )
2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. Phương pháp: Hoạt động cá nhân.
IV. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra
Ma trận đề kiểm tra
	    Cấp 
       độ
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Tính chất chia hết của một tổng

	
	
	


- Hiểu được tính chất a + b  c nếu a c và b c
	
	
	
	
	
	

	Số câu 
Điểm  
Tỉ lệ %
	
	
	1
0.5
5%
	
	
	
	
	
	1
0.5
5 % 

	2.Các dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9
	
	
	- Hiểu được dấu hiệu chia hết cho các số 2,3,5,9
	
	
- Vận dụng được dấu hiệu  2,3,5,9
	
	
	
	

	Số câu 
Điểm  
Tỉ lệ %
	
	
	1
0.5
5%
	
	1
0.5
5%
	
	
	
	2
1
10%

	3. Ước và bội
	- Biết được ước hay bội của một số
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu 
Điểm  
Tỉ lệ %
	2
1
10%
	
	
	
	
	
	
	
	2
1
10%

	4. Số nguyên tố và hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố
	
	
	- Hiểu được kết quả của việc phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
	
	
	
	
	
	

	Số câu 
Điểm  
Tỉ lệ %
	
	
	1
0.5
5%
	
	
	
	
	
	1
0.5
10%

	5. ƯCLN, BCNN
	
	
	
	
	
	- Vận dụng được các bước tìm ƯCLN, BCNN.
- Biết vận dụng việc tìm BCNN, BC của các số vào bài toán có lời văn.
	
	Vận dụng kết hợp các kiến thức trong chương giải bài tập tổng hợp
	

	Số câu 
Điểm  
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	1
0.5
5
	2
6
60%
	
	1
1
10%
	3
7
60%

	TS câu 
TS điểm
Tỉ lệ%
	2
1
10%
	3
1.5
15%
	4
7.5
75%
	9
10
100%








Đề bài
I. Trắc nghiệm: (3đ). Chọn câu trả lời đúng.
Câu 1. Cho a = 42 + 10 thì:




   A.  a  2       B.  a   2        C.  a   6       D. a  5               
Câu 2: Số chia hết cho 5 là:
   A. 1234         B.  12345         C. 123456        D 1234567
Câu 3:  Ước của 97 là:
   A. 15           B.  97            C. 20            D. 30     
Câu 4: Bội của 25 là:
   A. 0            B.  89            C. 678           D. 34      
Câu 5: Tập hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố.




A.      B.   	 C. 		D. 

Câu 6. Sô chia hết cho cả 2 và 5. Khi đó * là:
  A. 5            B. 8                C. 0              D. 4               
II. Tự luận. ( 7đ)
Câu 7: ( 3 điểm).
	a) Tìm ƯCLN ( 24; 60; 126)
	b) Tìm BCNN ( 20; 54)
Câu 8 (3 điểm): Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 400 học sinh. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18, thì đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường.
[bookmark: _GoBack]Câu 9 (1 điểm): Tìm số tự nhiên a biết rằng 452 chia cho a dư 32, còn 321 chia cho a dư 21.
Đáp án và biểu điểm
	Trắc nghiệm

	Câu
	1.A         2.B           3.B        4.A            5.A         6.C
	Mỗi ý 0.5đ

	Tự Luận

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	7
	a) 24=23.3      60= 22.3.5        126= 2.32.7
    ƯCLN ( 24; 60; 126) =2.3= 6
b) 20=22.5              54=2.33
    BCNN ( 20; 54) = 22.33.5 =  540
	0.75
0.75
0.75
0.75

	8
	Gọi số học sinh khối 6 của trường là a (học sinh)
Theo bài ra ta có a  BC(12, 15, 18) và 200  a  400
12 = 22.3
15 = 3.5
18 = 2.32
BCNN(12, 15, 18) = 22.32.5 = 180
BC(12, 15, 18) = {0; 180; 360; 480; …}
Vì 200  a  400  nên  a = 360
Vậy số học sinh khối 6 của trường là 360 (học sinh).
	0,25
0,5

0.25

0,5
0.5
0,5
0,5

	9
	

Vì 452 chia cho a dư 32  452-32= 420a


         321 chia cho a dư 21  321-21= 300a
Ta có a = ƯC(420;300); a> 32
Tính được a = 60
	0.25
0.25
0.25
0.25


V. Rút kinh nghiệm.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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